
STT Nội Dung
Đơn vị 

tính 
Số lượng

Đơn giá

 (đồng)

Thành tiền 

(đồng)
Ghi chú

Tổng cộng (1+2+3) 61.650.000

1 Vật tư 13.500.000

 - Phân trùn quế (dạng viên) Kg 356 15.000 5.340.000

 - Phân NPK (cho lạc) Kg 1.200 6.000 7.200.000

 - Vôi Kg 240 4.000 960.000

2 Hỗ trợ công chỉ đạo mô hình 6.900.000

 -
Chi hỗ trợ cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn: (Hỗ trợ bằng mức lương cơ sở 

chia (÷) 22 ngày nhân (x) số ngày thực tế chỉ đạo mô hình trình diễn) x 2 người.
Ngày 60 115.000 6.900.000

3 Chi khác 41.250.000

 - Công tác phí 41.250.000

Khoán xăng xe (350 km/đợt x 5 đợt/vụ x 2 người/đợt) Km 3.500 3.500 12.250.000

Tiền ngủ (4 đêm/đợt x 5 đợt/vụ x 2 người/đợt) Đêm 40 350.000 14.000.000

Phụ cấp lưu trú (5 ngày/đợt x 5 đợt/vụ x 2 người/đợt) Ngày 50 300.000 15.000.000

Biểu tổng hợp kinh thực hiện mô hình phục tráng giống lạc đỏ thôn Minh Lập, xã Bắc Quang vụ thu Đông năm 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND  ngày      tháng 8 năm 2026 của UBND xã Bắc Quang)
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